
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1, Ngõ 358 Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 
THÁI VIỆT

0110233536

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
+ Bán buôn thịt  gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế;, Bán 
buôn thủy sản tươi, đông lạnh, và chế biến; , Bán buôn các rau 
, củ, quả đông lạnh và chế biến, nước ép rau;Bán buôn cà phê 
hạt đã hoặc chưa rang, cà phê bột; Bán buôn  chè, đường, sữa 
và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ 
ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn mỳ sợi, bún, bánh phở, miến, 
mỳ ăn ăn liền và các sản phẩm khác chế biến từ ngũ cốc, bột, 
tinh bột
+ Bán buôn trứng và sản phẩm từ trứng
+Bán buôn dầu, hạt tiêu, gia vị
+Bán buôn thức ăn cho động vật cảnh
+ Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: 
+Bán buôn vải
+Bán buôn thảm, đệm, chăn màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
+Bán buôn quần áo
+Bán buôn phụ kiện may mặc
+Bán buôn hàng may mặc bằng da long, da và giả da
+Bán buôn giày dép

4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI VIET IMPORT EXPORT AND TRADE 
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: THAI VIET TRADE

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916616188
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
+ Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
+ Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm, mỹ phẩm
+ Bán buôn  chế phẩm vệ sinh như: xà phòng thơm, nước gội 
đầu, sữa tắm, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh, chế phẩm khử 
mùi hôi….
+ Bán buôn sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi
+ Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
+ Bán buôn sách, sách giáo khoa, báo, tạp chí,bưu thiếp,  văn 
phòng phẩm; 
+ Bán buôn máy móc, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình
+ Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia 
đình như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò 
vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...
+ Bán buôn giường tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
+ Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
+ Bán buôn ô dù, dao kéo, xe đạp, phụ tùng xe đạp, kim, chỉ, 
khâu, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồ trang sức, sản 
phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi
+ Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức
+ Bán buôn kính râm

4649(Chính)

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
+ Bán buôn bàn ghế, tủ văn phòng, máy văn phòng như: máy 
photocopy, máy chiếu, máy hủy giấy, máy fax…
+ Bán buôn máy móc, thiết bị vật liệu điện
+ Mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại A
+ Mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

4659

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
+ Bán buôn giấy dán tường, và phủ sàn
+ Bán buôn thiết bị vệ sinh
+Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh
+ Bán buôn kính phẳng (loại thường dùng trong xây dựng làm 
tường ngăn, cửa sổ, cửa ra vào)

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : + Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; + Bán 
buôn tơ, xơ, sợi dệt

4669

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Trừ hoạt động đấu giá và hoạt động báo cáo tòa án)

8299
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12. Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9523

13. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
 Sửa chữa quẩn áo; Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác

9529

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

15. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
+ Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
+ Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

16. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

19. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, nước thơm,  mỹ phẩm và vật phẩm 
vệ sinh lưu động tại chợ
(Trừ hoạt động đấu giá)

4789

20. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

21. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

22. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê tất cả các loại đồ dùng (cá nhân và gia đình) 
cho hộ gia đình sử dụng hoặc kinh doanh (trừ thiết bị thể thao 
và giải trí):
- Đồ dệt, trang phục và giày dép
- Đồ đạc, gốm sứ, đồ bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng
- Đồ trang sức, thiết bị âm nhạc, bàn ghế, phông bạt, quần 
áo…
- Sách, tạp chí

7729

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
Cho thuê đồ dùng văn phòng
Cho thuê quần áo (Trừ quần áo bảo hộ)

7730

24. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

25. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

26. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

27. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
MINH TÙNG

Phòng 1503 
Chung cư 129D 
Trương Định 
Complexv, 
Phường Trương 
Định, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 30,000

0010850158
47

28. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

29. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: + Bán lẻ giày dép; Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng giả da và 
chất liệu khác; Bán lẻ ba lô, vali, hàng du lịch bằng da, giả da 
và chất liệu khác

4771

30. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ nước hoa, nước thơm 
- Bán lẻ mỹ phẩm
- Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy 
thơm

4772

31. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ tem, tiền kim khí, súng, đạn và hoạt động đấu giá)

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 PHẠM MINH 
CƯỜNG

Số 58 Ngách 25/7 
Vũ Ngọc Phan, 
Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 30,000

0310850082
06

3 LÊ THỊ 
PHƯƠNG CHI

Phòng 2101 Tòa 
S3 Chung cư 
Season Avenue, 
Phường Mộ Lao, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

0221870084
31

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022187008431
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Phòng 116-C1 Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 2101 Tòa S3 Chung cư Season Avenue, Phường Mộ Lao, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ PHƯƠNG CHI Nữ

16/01/1987 Kinh Việt Nam

04/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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